
UỶ BAN NHÂN DÂN                    
XÃ MƯỜNG QUÀNG

  Số:         /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mường Quàng, ngày        tháng 8 năm 2025
QUYẾT ĐỊNH

 Về việc thành lập các Tổ bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên 
địa bàn xã Mường Quàng năm 2025

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG QUÀNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Hướng dẫn số 5257/HD-SNNMT.KL ngày 11/7/2025 của Sở Nông 

nghiệp và môi trường tỉnh Nghệ An về việc hướng dẫn xây dựng phương án 
phòng cháy, chữa cháy rừng theo Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ 
sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp;

Theo đề nghị của Trưởng phòng kinh tế xã Mường Quàng.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các Tổ bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên 
địa bàn xã Mường Quàng năm 2025. 

(Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Tổ bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng có nhiệm vụ: Tuần 

tra, kiểm tra, ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng, khai thác lâm sản 
trái phép; thực hiện các biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng; tuyên truyền, 
vận động người dân tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Khi 
phát hiện vi phạm bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, kịp thời báo cáo 
Ban chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững xã để xứ lý. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này.                                            
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Hạt Kiểm lâm Quế Phong;
- Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lữ Thanh Bình



ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MƯỜNG QUÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC TỔ BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA 
CHÁY RỪNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      tháng 8 năm 2025
của Chủ tịch UBND xã Mường Quàng)  

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú Số điện thoại
TỔ 1 Bản Cu

1 Mạc Thanh Ngọc Trưởng bản Tổ trưởng 0358.589.471
2 Lang Văn Nhần Phó Trưởng bản Tổ phó 0966.833.945
3 Lang Xuân Thủy Bí thư Chi bộ Tổ viên 0338.546.618
4 Lang Văn Lam Tổ viên 0342.460.302
5 Mạc Văn Điềm Tổ viên 0971.558.002
6 Quang Văn Pôn Tổ viên 0964.676.197
7 Vi Văn Thiết Tổ viên 0972.740.020
8 Lang Văn Quý Tổ viên 0373.894.160
9 Lô Văn Lý Tổ viên 0983.094.624

TỔ 2 Bản Chiếng Huổng
1 Vi Văn Máy Trưởng bản Tổ trưởng 0398.466.670
2 Lô Tuấn Anh Phó Trưởng bản Tổ phó 0977.574.172
3 Vi Thanh Hải Bí thư Chi bộ Tổ viên 0399.318.719
4 Lô Khánh Tuân Tổ viên 0817.591.095
5 Lang Văn Hải Tổ viên 0987.889.545
6 Lang Thị Hương Tổ viên 0387.506.504
7 Lô Văn Doãn Tổ viên 0962.307.299
8 Lang Văn Loan Tổ viên 0865.494.578
9 Lô Văn Hà Tổ viên 0978.003.487

TỔ 3 Bản Quyn
1 Vi Văn Lái Trưởng bản Tổ trưởng 0346.080.484
2 Lô Văn Ngọc Phó Trưởng bản Tổ phó 0374.461.935
3 Vi Văn Thắng Bí thư Chi bộ Tổ viên 0357.676.699
4 Lô Văn Châu Tổ viên 0972.788.684
5 Lô Văn Lam Tổ viên 0368.133.454
6 Lô Văn Thân Tổ viên 0374.846.486
7 Vi Văn Thắng Tổ viên 0969.692.637
8 Lô Văn Thuận Tổ viên 0377.288.290



2

9 Ninh Thị Thanh Tổ viên 0382.995.700
10 Lô Thị Châu Tổ viên
11 Lương Thị Thiện Tổ viên 0366.743.069
12 Lô Văn Lan Tổ viên 0355.543.971
13 Lang Văn Phương Tổ viên 0832.500.957
14 Vi Văn Nguyệt Tổ viên 0362.686.950

TỔ 4 Bản Tỉn Pú
1 Vi Văn Thuý Trưởng bản Tổ trưởng 0372.222.349
2 Lang Văn Anh Phó Trưởng bản Tổ phó 0365.478.808
3 Lữ Văn Nam Bí thư Chi bộ Tổ viên 0369.528.922
4 Lô Văn Phú Tổ viên 0334.314.578
5 Lữ Văn Quyển Tổ viên 0355.772.729
6 Lương Văn Tuyến Tổ viên 0363.192.906
7 Lương Văn Dợi Tổ viên 0338.286.606
8 Lô Văn Mầu Tổ viên 0362.991.494
9 Lữ Văn Xanh Tổ viên 0372.382.127
10 Lang Thị Thịnh Tổ viên 0398.856.151
11 Lô Văn Vương Tổ viên 0348.640.834

TỔ 5 Bản Cào
1 Lô Văn Tuân Trưởng bản Tổ trưởng 0384.452.223
2 Lang Thanh Thảo Phó Trưởng bản Tổ phó 0964.001.865
3 Vi Văn Hà Bí thư Chi bộ Tổ viên 0846.633.073
4 Lang Văn Thơm Tổ viên 0338.777.925
5 Vi Văn Tuấn Tổ viên 0385.004.190
6 Lang Văn Phú Tổ viên 0398.525.774
7 Lang Văn Bừng Tổ viên 0968.445.948
8 Lô Văn Quyền Tổ viên 0329.786.088
9 Lang Thị Lý Tổ viên
10 Vi Văn Hưng Tổ viên 0964.573.647
11 Lê Thị Nam Tổ viên
12 Lô Quang Đào Tổ viên 0373.821.114
13 Lô Thanh Hải Tổ viên 0963.941.948
14 Lang Văn Dũng Tổ viên 0397.507.442

TỔ 6 Bản Nậm Xái
1 Vi Văn Thiệu Trưởng bản Tổ trưởng 0941.267.324
2 Lô Văn Hiếu Phó Trưởng bản Tổ phó 0853.236.908
3 Lô Văn Quyền Bí thư Chi bộ Tổ viên 0857.886.981
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4 Vi Văn Kiên Tổ viên 0942.518.234
5 Vi Cà Tiếp Tổ viên 0917.263.892
6 Vi Văn Thiết Tổ viên 0815.087.389
7 Vi Văn Số Tổ viên 0824.362.631
8 Ngân Văn Giang Tổ viên 0838.309.456
9 Lìm Văn Dương Tổ viên 0918.839.931
10 Hà Văn Sáu Tổ viên 0818.206.195
11 Vi Thị Ngân Tổ viên 0364.118.984

TỔ 7 Bản Tạ
1 Lương Văn Dỡ Trưởng bản Tổ trưởng 0842.793.929
2 Lang Văn Thuận Phó Trưởng bản Tổ phó 0858.241.234
3 Lang Văn Êm Bí thư Chi bộ Tổ viên 0844.174.555
4 Vi Văn Cường Tổ viên 0817.181.258
5 Lương Văn Chương Tổ viên 0941.169.672
6 Lang Văn Ngọc Tổ viên 0942.907.353
7 Vi Văn Tư Tổ viên 0986.029.896
8 Vi Thị Yến Tổ viên 0941.168.673
9 Lương Văn Hải Tổ viên 0942.625.369
10 Lô Thị Hiền Tổ viên 0942.575.013
11 Lương Văn Huế Tổ viên 0369.718.567
12 Vi Văn Thuỷ Tổ viên 0377.120.430

TỔ 8 Bản Pảo
1 Lương Văn Thủy Trưởng bản Tổ trưởng 0355.529.254
2 Sầm Văn Thủy Phó Trưởng bản Tổ phó 0968.904.637
3 Sầm văn Nam Bí thư Chi bộ Tổ viên 0386.802.748
4 Lương văn Tĩnh Tổ viên 0336.456.678
5 Sầm văn lý Tổ viên 0976.125.437
6 Sầm văn Huế Tổ viên 0365.800.942
7 Sầm văn Thành Tổ viên 0375.327.033
8 Sầm Văn Tứ Tổ viên 0396.960.706
9 Sầm văn Điệp Tổ viên 0383.195.984
10 Sầm văn Ống Tổ viên 0365.938.134
11 Lương Thị Hoài Tổ viên 0383.694.500
12 Lương Thị Hằng Tổ viên 0355.760.860

TỔ 9 Bản Piếng Cắm
1 Quang Văn Luận Trưởng bản Tổ trưởng 0847.065.130
2 Lô Thị Hoài Bí thư Chi bộ Tổ phó 0377.988.106
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3 Lô Văn Bình Tổ viên
4 Vi Văn Dần Tổ viên
5 Lữ Văn Tiềm Tổ viên
6 Lô Văn Sơn Tổ viên
7 Lô Văn Long Tổ viên
8 Lô Minh Tuấn Tổ viên
9 Lô Văn Chuyên Tổ viên
10 Lô Văn Sử Tổ viên
11 Lô Văn Cáng Tổ viên

TỔ 10 Bản Bố
1 Lô Thanh Đào Trưởng bản Tổ trưởng 0367.638.840
2 Lữ Văn Thuận Bí thư chi bộ Tổ phó 0973.355.200
3 Lê Văn Dần Tổ viên
4 Lô Văn Hiệp Tổ viên
5 Lô Văn Huy Tổ viên
6 Lữ Văn Phùng Tổ viên
7 Lữ Văn Hải Tổ viên
8 Lô Văn Dự Tổ viên
9 Lữ Văn Ngài Tổ viên
10 Vi Văn Xanh Tổ viên

TỔ 11 Bản Mòng 1
1 Vi Văn Thân Trưởng bản Tổ trưởng 0399.696.965
2 Quang Văn Điệp Bí thư chi bộ Tổ phó 0345.261.889
3 Lang Văn Nam Tổ viên
4 Vi Văn Nam Tổ viên
5 Lìm Thanh Hải Tổ viên
6 Vi Văn Tùng Tổ viên
7 Vi Văn Đại Tổ viên
8 Lang Văn Đại Tổ viên
9 Lang Văn Cường Tổ viên
10 Vi Văn Quân Tổ viên

TỔ 12 Bản Mòng 2
1 Vi Văn Quang Trưởng bản Tổ trưởng 0367.553.455
2 Vi Văn Tâm Bí thư chi bộ Tổ phó 0373.561.948
3 Lìm Văn Cần TBCTMT Tổ viên
4 Lang Văn Khún Tổ an ninh Tổ viên
5 Lìm Thi Chung Tổ viên
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6 Vi Văn Xuyên Tổ viên
7 Lìm Văn Hăng Tổ viên
8 Vi Văn Nam Tổ viên
9 Lữ Văn Nhật Tổ viên
10 Vi Văn Bích Tổ viên

TỔ 13 Bản Phả Pạt
1 Lô Văn Hải Trưởng bản Tổ trưởng 0392.489.959
2 Lô Văn Tuấn Bí thư Tổ phó 0968.554.709
3 Lô Văn Tám Tổ viên
4 Lữ Văn Lịch Tổ viên
5 Lô Văn Quế Tổ viên
6 Lô Văn Hoàn Tổ viên
7 Lô Nhật Long Tổ viên
8 Lô Văn Mùi Tổ viên
9 Lô Văn Huyền Tổ viên
10 Lô Văn Phú Tổ viên

TỔ 14 Bản Cắm Pỏn
1 Lô Văn Liên Trưởng bản Tổ trưởng 0972.238.081
2 Lương Văn Thắng Bí thư chi bộ Tổ phó 0374.009.534
3 Lô Văn Huy Tổ viên
4 Lương Văn Hoen Tổ viên
5 Lô Phát Tài Tổ viên
6 Lô Văn Cà Tổ viên
7 Lô Văn Ngụ Tổ viên
8 Lô Văn Quân Tổ viên
9 Lô Văn Đạt Tổ viên
10 Lê Văn Chiếu Tổ viên

TỔ 15 Bản Cắm Nọc
1 Lữ Văn Toán Trưởng bản Tổ trưởng 0358.601.836
2 Lô Văn Bốn Bí thư Tổ phó 0977.450.632
3 Lương Văn  Huy Tổ viên
4 Lô Khánh Điền Tổ viên
5 Lô Văn Khuê Tổ viên
6 Lô Văn Thành Tổ viên
7 Lương Văn Ký Tổ viên
8 Lữ Văn Chừ Tổ viên
9 Lữ Văn Dự Tổ viên
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10 Lô Văn Tuấn Tổ viên
11 Lô Văn Lân Tổ viên

TỔ 16 Bản Pún
1 Lô Văn Bảo Trưởng bản Tổ trưởng 0373.789.807
2 Lô Văn Tuấn Bí thư Tổ phó 0358.075.967
3 Lô Văn Tuấn Tổ viên
4 Lô Văn Chung Tổ viên
5 Lô Văn Lịch Tổ viên
6 Lô Văn Phúc Tổ viên
7 Vi Văn Thơ Tổ viên
8 Lô Cà Thường Tổ viên
9 Lô Cà Tài Tổ viên
10 Vi Văn Hương Tổ viên
11 Lô Minh Phúc Tổ viên

TỔ 17 Bản Pỏi
1 Vi Văn Tập Trưởng bản Tổ trưởng 0342.906.261
2 Lữ Văn Sơn Bí thư chi bộ Tổ phó 0349.053.164
3 Ngân Văn Đối Tổ viên
4 Quang Văn Hiếu Tổ viên
5 Vang Văn Dần Tổ viên
6 Vi Văn Châu Tổ viên
7 Vi Văn Lâm Tổ viên
8 Vi Văn Tập Tổ viên
9 Vi Văn Thân Tổ viên
10 Vi Văn Thiên Tổ viên

TỔ 18 Xóm Hưng Tiến
1 Nông Văn Thuỷ Trưởng bản Tổ trưởng 0982.677.472
2 Vi Văn Lương Tổ phó 0965.965.526
3 Vi Văn Đối Tổ viên
4 Lương Hải Nam Tổ viên
5 Hà Văn Nam Tổ viên
6 Lương Anh Lý Tổ viên
7 Lương Văn Tuấn Tổ viên
8 Lương Anh Tuấn Tổ viên
9 Vi Văn Cau Tổ viên
10 Vi Văn Thiên Tổ viên

TỔ 19 Bản Na Tỳ
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1 Hoàng Văn Minh Trưởng bản Tổ trưởng 0338.112.680
2 Lô Văn Thương Phó Trưởng bản Tổ phó 0378.736.479
3 Lương Văn Ngọc Bí thư Tổ viên 0326.403.328
4 Lương Văn Hạnh Tổ viên 0856.516.285
5 Lữ Văn Long Tổ viên 0919.216.305
6 Hoàng Văn Quý Tổ viên 0327.569.545
7 Lương Văn Bình Tổ viên 0971.700.025
8 Quang Văn Tám Tổ viên 0389.624.446
9 Hà Văn Hồng Tổ viên 0379.519.146
10 Vi Văn Ngọc Tổ viên 0835.530.308
11 Lương Văn Tuấn Tổ viên 0818.802.409
12 Hà Văn Phương Tổ viên 0359.949.370
13 Hà Văn Quyền Tổ viên 0914.448.641
14 Hà Văn Tâm (G) Tổ viên 0914.810.952
15 Hà Văn Tâm (H) Tổ viên 0834.624.041

TỔ 20 Xóm Hợp tiến
1 Vi Văn Mạnh Trưởng bản Tổ trưởng 0964.479.678
2 Nguyễn Văn Luân Tổ phó 0964.627.770
3 Quang Văn Sơn Tổ viên 0866.484.885
4 Quang Văn Dũng Tổ viên 0345.809.085
5 Vi Văn Thọ Tổ viên 0984.245.230
6 Vi Văn Hoàng Tổ viên 0854.317.785
7 Lô Văn Xuân Tổ viên 0886.407.243
8 Ngân Văn Dần Tổ viên 0987.678.732
9 Vi Văn Kính Tổ viên 0943.595.210

TỔ 21 Xóm Minh Tiến
1 Sầm Văn Minh Phó xóm Tổ trưởng 0981.472.850
2 Vi Thị Liên Trưởng xóm Tổ phó 0869.888.790
3 Vi văn Phượng Tổ viên 0912.239.452
4 Lô văn Xanh Tổ viên 0833.546.457
5 Vi văn Xâm Tổ viên 0971.720.853
6 Hà Văn Pạt Tổ viên 0969.378.604
7 Nông Văn Dựng Tổ viên 0383400337
8 Ngân Văn Kỳ Tổ viên 0824.397.691
9 Quang văn Xuân Tổ viên 0326.803.942

TỔ 22 Bản Quạnh
1 Lộc Văn Cường Trưởng bản Tổ trưởng 0982.405.480
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2 Lương Văn Tuấn Tổ phó 0384.650.220
3 Lô văn Điệp Tổ viên 0347.206.720
4 Quang Văn Thầm Tổ viên 0353.998.328
5 Hà Văn Sáu Tổ viên 0376.328.733
6 Vi Văn Sơn Tổ viên 0981.904.945
7 Lô Văn Hiền Tổ viên 0355.740.152
8 Lương Thanh Minh Tổ viên 0337.393.380
9 Hà Văn Quang Tổ viên 0397.103.878
10 Hà Văn Tịnh Tổ viên 0337.931.373

TỔ 23 Xóm Tam Tiến
1 Lương Văn Phong Trưởng bản Tổ trưởng 0364.897.737
2 Hà Văn Huỳnh Bí thư Tổ phó 0964.333.496
3 Lộc Văn Tâm Tổ viên
4 Vi Văn Tuấn Tổ viên
5 Lương Văn Tuấn Tổ viên
6 Lô Văn Phương Tổ viên
7 Lô Văn Kiên Tổ viên
8 Lương Văn Từm Tổ viên
9 Vi Văn Tuấn Tổ viên
10 Vi Văn Vượng Tổ viên
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